
Phụ lục 1 
 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN: CÔNG NGHỆ 3 – CÁNH DIỀU 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

Tuần 
Tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung 
điều 

chỉnh, bổ 
sung 

(Nếu có) 

Ghi 
Chú 

Chủ đề/ 
Mạch nội dung Tên Bài học Tiết học/ 

Thời lượng   

1 

CHỦ ĐỀ 1. 
CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỜI SỐNG 

Bài 1. Tự nhiên và công 
nghệ 

Tiết 1/ 35 phút 
 
 

 

2 Bài 1. Tự nhiên và công 
nghệ 

Tiết 2  
 

  

3 Bài 2. Sử dụng đèn học Tiết 3 
 

  

4 Bài 2. Sử dụng đèn học Tiết 4 
 

  

5 Bài 2. Sử dụng đèn học Tiết 5 
 

  

6 Bài 3. Sử dụng quạt điện Tiết 6 
 

  

7 Bài 3. Sử dụng quạt điện Tiết 7 
 

  

8 Bài 3. Sử dụng quạt điện Tiết 8 
 

  



9 Bài 3. Sử dụng quạt điện Tiết 9 
 

  

10 Bài 4. Sử dụng máy thu 
thanh 

Tiết 10 
 

  

11 Bài 4. Sử dụng máy thu 
thanh 

Tiết 11 
 

  

12 Bài 4. Sử dụng máy thu 
thanh 

Tiết 12 
 

  

13 Bài 5. Sử dụng máy thu 
hình 

Tiết 13 
 

  

14 Bài 5. Sử dụng máy thu 
hình 

Tiết 14 
 

  

15 Bài 5. Sử dụng máy thu 
hình 

Tiết 15 
 

  

16 Bài 5. Sử dụng máy thu 
hình 

Tiết 16 
 

  

17 Hướng dẫn ôn tập 
Tiết 17 

 
  

18 Kiểm tra cuối kì 1 
Tiết 18 

 
  

 
 

19 

Bài 6. An toàn với MTCN 
trong gia đình 

Tiết 19 
  

20 
Bài 6. An toàn với MTCN 
trong gia đình 
 

Tiết 20 
  

21 
CHỦ ĐỀ 2. 

THỦ CÔNG 
KỸ THUẬT 

Bài 7. Làm đồ dùng học 
tập 

Tiết 21 
  



22 Bài 7. Làm đồ dùng học 
tập 

Tiết 22 
  

23 Bài 7. Làm đồ dùng học 
tập 

Tiết 23 
 

  

24 Bài 7. Làm đồ dùng học 
tập 

Tiết 24 
 

  

25 Bài 8. Làm biển báo giao 
thông 

Tiết 25 
  

26 Bài 8. Làm biển báo giao 
thông 

Tiết 26 
  

27 
Bài 8. Làm biển báo giao 
thông 

 
 

Tiết 27 
  

28 Bài 8. Làm biển báo giao 
thông 

Tiết 28 
  

29 Bài 9. Làm đồ chơi  Tiết 29 
 

  

30 Bài 9. Làm đồ chơi  Tiết 30 
 

  

31 Bài 9. Làm đồ chơi  Tiết 31 
 

  

32 Bài 9. Làm đồ chơi  Tiết 32 
 

  

33 Bài 9. Làm đồ chơi  Tiết 33 
 

  

34 Hướng dẫn ôn 
tập 

Hướng dẫn ôn tập Tiết 34 
 

  



35 Kiểm tra cuối 
năm học 

Kiểm tra cuối năm học 
Tiết 35   

 
 
 
 
 


